Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét và mô hình kết hợp quân dân y trong phòng chống bệnh sốt rét ở khu vực trọng điểm”, mã số KC.10.32/16-20. 
Tổng kinh phí: 7.950 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:

7.950 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:


       0 triệu đồng 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2020; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Chuyên;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh

khoa học
	Cơ quan công tác

	1 
	TS Nguyễn Văn Chuyên 
	Chủ nhiệm đề tài
	Học viện Quân y

	2 
	PGS. TS. Hồ Anh Sơn
	Thư ký đề tài
	Học viện Quân y

	3 
	TS. Hoàng Văn Tổng
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	4 
	TS. Phạm Thế Tài
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	5 
	ThS Lê Quốc Tuấn
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	6 
	PGS.TS Nguyễn Khắc Lực
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	7 
	TS Hoàng Xuân Sử
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	8 
	TS Đinh Thị Thu Hằng
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	9 
	TS Chử Văn Mến
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	10 
	TS. Vũ Tuấn Anh
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	11 
	TS. Đỗ Minh Trung
	Thành viên chính
	Học viện Quân y

	12 
	BS. Nguyễn Bá Tùng
	Thành viên chính
	Bộ tư lệnh Công binh

	13 
	BS Hồ Vinh Hiển
	Thành viên chính
	Bệnh viện Quân y 105

	14 
	BSCKII. Nguyễn Văn Chinh
	Thành viên chính
	Bệnh viện Quân y 105

	15 
	PGS.TS. Phạm Tuấn Cảnh
	Thành viên chính
	Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

	16 
	BS. Nguyễn Thị Huệ
	Thành viên chính
	Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

	17 
	BS. Hoàng Thị Hòa Bình
	Thành viên chính
	Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

	18 
	BSCKI. Trịnh Xuân Phú
	Thành viên chính
	Viện Y học dự phòng Quân đội

	19 
	ThS. Phạm Văn Hùng
	Thành viên chính
	Viện Y học dự phòng Quân đội


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 01/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Test phát kiện ký sinh trùng sốt rét P. falciparum dựa trên kỹ thuật realtime PCR: >400 test; Độ nhạy, độ đặc hiệu 100%
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2 
	Test phát kiện ký sinh trùng sốt rét P. vivax dựa trên kỹ thuật realtime PCR: >400 test; Độ nhạy, độ đặc hiệu 100%
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3 
	Test phát kiện ký sinh trùng sốt rét P. ovale dựa trên kỹ thuật realtime PCR: >400 test; Độ nhạy, độ đặc hiệu 100%
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4 
	Test phát kiện ký sinh trùng sốt rét P. malariae dựa trên kỹ thuật realtime PCR: >400 test; Độ nhạy, độ đặc hiệu 100%
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Quy trình chế tạo bộ sinh phẩm dựa trên kỹ thuật realtime PCR để phát hiện ký sinh trùng sốt rét: 01 báo cáo sản phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Quy trình phát hiện đột biến gen kháng thuốc artemisinin và các dẫn xuất ở ký sinh trùng sốt rét P. falciparum: 01 báo cáo sản phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Báo cáo kết quả xác định đột biến gen kháng thuốc artemisinin và dẫn suất ở ký sinh trùng sốt rét P. falciparum tại các vùng có sốt rét lưu hành cao: 01 báo cáo sản phẩm 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4 
	Báo cáo hiệu quả mô hình kết hợp quân dân y trong phòng chống sốt rét ở khu vực trọng điểm: 01 báo cáo sản phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học: 4/2 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Tiến sỹ: 2 Tiến sỹ (Đăng ký theo thuyết minh là 2 Thạc sỹ )
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Tên cơ quan 

ứng dụng
	Ghi chú

	1 
	
	
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

· Đề tài đã chế tạo thành công 4 loại test phát kiện ký sinh trùng sốt rét dựa trên kỹ thuật realtime PCR đảm bảo đủ số lượng và đã được đánh giá ngoại kiểm tại Bệnh viện Quân y 175 đạt yêu cầu về độ nhạy và độ đặc hiệu so với thuyết minh.
· Đã xây dựng thành công Quy trình chế tạo bộ sinh phẩm dựa trên kỹ thuật realtime PCR để phát hiện ký sinh trùng sốt rét. Quy trình công nghệ chế tạo kít realtime PCR xác định các loài ký sinh trùng sốt rét, có thể phát triển để sản xuất ở quy mô lớn ở giai đoạn tiếp theo nếu được đầu tư nghiên cứu hoàn thiện và nhu cầu thực tiễn tăng cao.
· Xây dựng thành công Quy trình phát hiện đột biến gen kháng thuốc artemisinin và các dẫn xuất ở ký sinh trùng sốt rét P. Falciparum và báo cáo kết quả xác định đột biến gen kháng thuốc artemisinin và dẫn suất ở ký sinh trùng sốt rét P. falciparum tại các vùng có sốt rét lưu hành cao. Vấn đề lưu hành của các chủng ký sinh trùng sốt rét kháng với artemisinin và các dẫn xuất tại Việt Nam cũng là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến các thất bại điều trị sốt rét tại các vùng có tỷ lệ lưu hành cao. Các kết quả về đặc điểm đột biến của gene kháng thuốc K13 giúp hiểu rõ hơn tình hình kháng thuốc tại các địa bàn có tỷ lệ lưu hành cao và giúp kiểm soát tốt sự lây lan của các chủng ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.
· Đề tài đã xây dựng được mô hình kết hợp quân dân y trong phòng chống sốt rét ở khu vực trọng điểm. Bước đầu đánh giá hiệu quả mô hình cho thấy mô hình được áp dụng trong nghiên cứu có hiệu quả, khả thi có thể áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương, bổ sung thêm cho chương trình quốc gia phòng chống sốt rét. Mô hình có thể áp dụng cho nhiều tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào và các quốc gia có chung đường biên giới.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

· Các bộ sinh phẩm dựa trên kỹ thuật realtime PCR lần đầu tiên được nghiên cứu và sản xuất ở Việt Nam. Do đó mức chất lượng sản phẩm sẽ được so với các sản phẩm tương tự ngoài nước.
· Mặc dù các bộ kit phát hiện ký sinh trùng sốt rét đã có trên thế giới nhưng có giá thành cao và có thể hoạt động không hiệu quả với các chủng ký sinh trùng sốt rét lưu hành ở Việt Nam. Các bộ kit realtime PCR là sản phẩm của đề tài có giá thành thấp hơn, phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam và đặc biệt là có thể phát hiện chính các hơn với các chủng ký sinh trùng sốt rét lưu hành ở Việt Nam do có sự khác nhau về đặc điểm di truyền của các chủng ký sinh trùng sốt rét phân bố ở các khu vực địa lý khác nhau.
2.4.2. Hiệu quả xã hội

· Các kết quả nghiên cứu của đề tài giúp giải quyết được vấn đề nhiễm ký sinh trùng sốt rét tại các địa bàn có tỷ lệ lưu hành cao. Đây thường là các vùng sâu vùng xa hoặc nông thôn, nơi thiếu các cơ sở hạ tầng và điều kiện chăm sóc y tế.

· Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu về sau như các dữ liệu về tỷ lệ và vai trò của đột biến trên gen K13 sẽ là cơ sở để hiểu rõ hơn sự lưu hành và lây lan của các chủng P. falciparum kháng thuốc tại các vùng có tỷ lệ sốt rét lưu hành cao tại Việt Nam và giúp kiểm soát tốt sự lây lan của các chủng ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
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